
Bình Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2020

WORD EXCEL
POWER

POINT

Tổng 

Điểm 

TH

1 K1-CB01 Nguyễn Văn Bạn 15/10/1968 Nam Bắc Giang 2,5 2,5 1,5 6,5 7,1 Đạt

2 K1-CB02 Huỳnh Thị Bông 14/10/1978 Nữ Bình Thuận 2,75 2,25 2 7 7,4 Đạt

3 K1-CB03 Trần Thị Nguyệt Cầm 03/03/1981 Nữ Bình Thuận 2,5 2,25 1,75 6,5 8,3 Đạt

4 K1-CB04 Võ Thị Mỹ Chung 02/09/1985 Nữ Bình Thuận 2,75 1,25 1,5 5,5 8,5 Đạt

5 K1-CB05 Võ Thị Thu Diên 20/10/1985 Nữ Bình Thuận 2,75 1,25 1 5 8,5 Đạt

6 K1-CB06 Nguyễn Thị Hồng Hà 08/12/1982 Nữ Bình Thuận 2 2,5 1 5,5 7,4 Đạt

7 K1-CB07 Nguyễn Thị Hảo 08/01/1974 Nữ Bình Thuận 2,25 2,5 2 6,75 8 Đạt

8 K1-CB08 Đặng Thị Thu Hiền 03/04/1976 Nữ Bình Thuận 2,5 2,5 2,25 7,25 8,4 Đạt

9 K1-CB09 Huỳnh Thị Xuân Hòa 31/08/1982 Nữ Bình Thuận 1,5 2,5 2 6 7,9 Đạt

10 K1-CB10 Nguyễn Thị Hoạt 19/03/1989 Nữ Bình Thuận 1 2,5 2 5,5 7 Đạt

11 K1-CB11 Trần Thanh Huy 29/09/1976 Nam Bình Thuận 2,5 2,5 2 7 8,3 Đạt

12 K1-CB12 Mai Xuân Hưng 20/11/1983 Nam Bình Thuận 2 2,5 2 6,5 5,6 Đạt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC CNTT

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ UD CNTT CƠ BẢN

Khóa ngày 12/01/2020
(Ban hành kèm theo quyết định số: ........./QĐ-ĐHPT ngày      tháng      năm 2020

của Chủ tịch Hội đồng thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản)
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13 K1-CB13 Trần Thị Thu Kiều 06/12/1982 Nữ Quảng Ngãi 2 2,5 1,5 6 5,3 Đạt

14 K1-CB14 Võ Thị Mỹ Lệ 20/02/1983 Nữ Bình Thuận 2 2,5 1,5 6 8 Đạt

15 K1-CB15 Lê Thị Liên 10/02/1970 Nữ Đắk Lắk 1,75 2,25 1,5 5,5 5 Đạt

16 K1-CB16 Trương Thị Kim Liên 10/08/1969 Nữ Bình Thuận 1,5 2,25 1,25 5 7 Đạt

17 K1-CB17 Mã Thụy Hồng Linh 12/03/1972 Nữ Bình Thuận 2,75 1,5 1,25 5,5 5,6 Đạt

18 K1-CB18 Lê Thị Loan 01/02/1970 Nữ Bình Thuận 2 2 1 5 7,6 Đạt

19 K1-CB19 Trần Thị Lợi 21/08/1974 Nữ Bình Thuận 2 1,75 1,25 5 7,1 Đạt

20 K1-CB20 Lựu Thị Trà Mừng 26/05/1991 Nữ Bình Thuận 1,5 2,5 3 7 6,7 Đạt

21 K1-CB21 Võ Thị Thu Nguyệt 08/01/1988 Nữ Bình Thuận 1,75 2,5 2,25 6,5 8 Đạt

22 K1-CB22 Nguyễn Thiện Nhã 15/11/1970 Nam Bình Thuận 2 2,5 1 5,5 8,3 Đạt

23 K1-CB23 Lê Thị Ngọc Quyên 01/11/1987 Nữ Quảng Trị 2 2,5 1 5,5 8 Đạt

24 K1-CB24 Huỳnh Văn Quyền 08/11/1979 Nam Bình Thuận 2 1,75 1,25 5 8,1 Đạt

25 K1-CB25 Nguyễn Thị Ngọc Tú 24/12/1984 Nữ Bình Thuận 1,75 2,5 1,25 5,5 7,3 Đạt

26 K1-CB26 Trần Ngọc Minh Tuyết 03/02/1982 Nữ Bình Thuận 1,75 2,5 0,75 5 7,9 Đạt

27 K1-CB27 Nguyễn Thị Tươi 02/02/1985 Nữ Bình Thuận 2,5 0,75 2,75 6 7,1 Đạt

28 K1-CB28 Phạm Thị Ngọc Thanh 01/09/1990 Nữ Bình Thuận 2 2,75 2,75 7,5 8,3 Đạt

29 K1-CB29 Kiều Hồ Phương Thảo 01/02/1972 Nữ Bình Thuận 3 2,5 1,5 7 7,7 Đạt

30 K1-CB30 Từ Thị Mỹ Thảo 20/10/1981 Nữ Bình Thuận 2,75 1,75 2,5 7 9,1 Đạt
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31 K1-CB31 Nguyễn Thị Thơm 12/03/1976 Nữ Bình Thuận 2,75 1,75 1,5 6 7 Đạt

32 K1-CB32 Nguyễn Bảo Thuận 07/08/1978 Nam Bình Thuận 2 2,5 2 6,5 6,6 Đạt

33 K1-CB33 Đào Thị Bích Thúy 29/06/1990 Nữ Bình Thuận 3 1,5 2 6,5 8,6 Đạt

34 K1-CB34 Hàng Anh Thư 09/03/1998 Nữ Bình Thuận 2,5 2,5 2 7 8,4 Đạt

35 K1-CB35 Lê Thị Diễm Trang 01/01/1971 Nữ Bình Thuận 3 1 2 6 8,6 Đạt

36 K1-CB36 Lê Ngọc Bích Trâm 24/06/1994 Nữ Bình Thuận 3 0,75 1,25 5 8,9 Đạt

37 K1-CB37 Trần Thị Anh Trinh 13/02/1980 Nữ Bình Thuận 2 2,5 2 6,5 8,1 Đạt

38 K1-CB38 Huỳnh Thị Kiều Vân 10/12/1997 Nữ Bình Thuận 2,5 2,5 2 7 7,4 Đạt

39 K1-CB39 Trương Thị Hồng Vân 20/03/1983 Nữ Thanh Hóa 1,5 2,5 2 6 7,7 Đạt

40 K1-CB40 Nguyễn Thị Tường Vi 13/06/1981 Nữ Bình Thuận 1,75 1,5 1,75 5 8,3 Đạt

41 K1-CB41 Hứa Phong Vinh 16/02/1968 Nam Bình Thuận 2,5 2,5 2 7 8 Đạt

42 K1-CB42 Huỳnh Vũ 04/02/1979 Nam Bình Thuận 2 2 1,5 5,5 8,3 Đạt

43 K1-CB43 Lê Thị Vui 10/10/1972 Nữ Bình Thuận 1,75 1,75 1,5 5 8,6 Đạt

44 K1-CB44 Trần Thị Như Ý 22/03/1983 Nữ Bình Thuận 2 2 1,5 5,5 8 Đạt

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Danh sách này có 44 thí sinh.


